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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 546/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30/05/2026của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

Chương trình thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại là hình thức đào tạo cho các đốitượng đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu giúp các học viên được bổ sung và nâng cao kiếnthức vốn có. Qua đó, học viên sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm phục vụ tốt công tác chuyênmôn và rộng mở cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đáp ứng yêu cầu đó, tại thành phố HàNội hiện có khoảng 10 trường Đại học đang đào tạo chương trình Thạc sĩ Kinh doanh thươngmại; hàng năm cung cấp nguồn nhân lực Kinh doanh thương mại chất lượng cao cho xã hội.Các trường Đại học tại Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung đang không ngừng nỗlực nâng cao chất lượng đào tạo nhằm khẳng định vị thế và tăng khả năng cạnh tranh. Bêncạnh các trường Đại học Việt Nam có chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh thương mạithì một số trường Đại học nước ngoài ở Việt Nam cũng có chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinhdoanh thương mại hoặc liên kết đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh thương mại. Có thể thấy rằng,trong nhiều năm trở lại đây, đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại tại ViệtNam phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật côngnghiệp cũng phải chuyển mình để không nằm ngoài xu thế đó.
1.2. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Kinh doanh thương mại
2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Commercial business
3. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
4. Ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại
5. Mã ngành: 8340121
6. Thời gian đào tạo 2 năm
7. Loại hình đào tạo: Chính quy
8. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
9. Tên văn bằng tốt nghiệp Cử nhân
10. Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp



4

11. Website Uneti.edu.vn
12. Khoa Quản lý CTĐT Thương mại
13. Ngày tháng ban hành/cập nhật:
2. Sứ mạng, tầm nhìn phát triển, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của nhà trường
2.1. Sứ mạng

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng
ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ, thực hiện các chức năng giáo dục – đào tạo, nghiên
cứu khoa học, phục vụ cộng đồng đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện
đại hóa đất nước.
2.2. Tầm nhìn phát triển

Đến năm 2030 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng uy tín, nằm trong nhóm
các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước
2.3. Giá trị cốt lõi

Phát triển bền vững, coi trọng chất lượng, hiệu quả, luôn tự đổi mới, đáp ứng nhu cầu
xã hội. Lấy mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng; Chất lượng, hiệu quả là mục tiêu hướng
tới; Đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội là phương châm hành động.
2.4. Triết lý giáo dục

“Học tập để kiến tạo tương lai”
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
3.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Kinh doanh thương mại của Trường Đại học Kinh
tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thiết kế theo định hướng ứng dụng, nhằm trang bị cho người
học kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, có hệ thống về lĩnh vực Kinh doanh thương mại, thương
mại điện tử, kinh doanh quốc tế… nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo
và thực hành nghề nghiệp. Học viên tốt nghiệp sẽ làm chủ khả năng giải quyết hiệu quả các
vấn đề phức tạp trong ngành bằng cách vận dụng tích hợp tư duy hệ thống, năng lực số và nền
tảng về Trí tuệ nhân tạo (AI), sẵn sàng thích ứng và làm việc trong môi trường số và hội nhập
quốc tế, đóng góp vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3.2. Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực
PO1: Vận dụng kiến thức chuyên sâu, có hệ thống về Kinh doanh thương mại, thương

mại điện tử, kinh doanh quốc tế…; phân tích, đánh giá, và ứng dụng các công nghệ tiên tiến
để giải quyết các vấn đề phức tạp, thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
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PO2: Thành thạo kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu; vận dụng công cụ số và các ứng dụng
trí tuệ nhân tạo phù hợp với lĩnh vực Kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh
quốc tế… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

PO3: Chịu trách nhiệm và thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội;
dẫn dắt/quản lý hoạt động chuyên môn về Kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh
doanh quốc tế…trong tổ chức và tự học suốt đời để thích nghi linh hoạt.
4. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
4.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học viên tốt nghiệp ngành kinh doanh thương mại có khả năng:
4.1.1. Chuẩn đầu ra kiến thức

PLO1: Vận dụng các phương pháp luận và nghiên cứu khoa học để giải quyết các yêu
cầu lập luận chuyên môn trong hoạt động kinh doanh thương mại.

-PI 1.1: Vận dụng kiến thức về phương pháp luận để giải quyết các yêu cầu lập luận
chuyên môn trong hoạt động kinh doanh thương mại.

-PI 1.2: Vận dụng kiến thức về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để giải quyết
các yêu cầu lập luận chuyên môn trong hoạt động kinh doanh thương mại.

PLO2: Phân tích kiến thức thực tiễn và lý thuyết chuyên sâu, rộng, tiên tiến của ngành
kinh doanh thương mại để giải quyết các vấn đề phức tạp trong Kinh doanh thương mại,
thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế…

- PI 2.1: Phân tích kiến thức thực tiễn và lý thuyết chuyên sâu, rộng, tiên tiến về kinh
tế học, hành vi mua sắm của khách hàng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đầu tư quốc tế,
ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp… trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

- PI 2.2: Phân tích kiến thức thực tiễn và lý thuyết chuyên sâu, rộng, tiên tiến về hoạt
động quản trị (Quản trị bán lẻ, quản trị quan hệ khách hàng, quản trị tài chính, quản trị dịch
vụ, quản trị thương hiệu…)

PLO3: Đánh giá và lựa chọn các công nghệ mới/tiên tiến cùng kiến thức liên ngành
phù hợp cho hoạt động thiết kế, mô hình hóa và triển khai giải pháp nghiệp vụ theo định hướng
ứng dụng.

- PI 3.1: Thực hiện thống kê và phân tích dữ liệu, ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh
thương mại

- PI 3.2: Ứng dụng phần mềm công nghệ để đưa ra chiến lược và kế hoạch hóa doanh
nghiệp, phân tích dữ liệu kinh doanh và quản trị tài chính
4.1.2. Chuẩn đầu ra kỹ năng

Kỹ năng chung
PLO4: Trình bày và thảo luận các vấn đề chuyên môn/khoa học dựa trên kết quả nghiên

cứu để làm rõ, bảo vệ quan điểm học thuật với người cùng ngành và các bên liên quan.
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PI 4.1:Trình bày, thảo luận và truyền đạt các ý tưởng, giải pháp chuyên môn một cách
rõ ràng, logic, thuyết phục để giải quyết vấn đề phức tạp, bảo vệ quan điểm học thuật với
người cùng ngành và các bên liên quan.

PI 4.2: Điều hành, tổ chức công việc nhóm, và đánh giá, phân loại chất lượng sản phẩm
công việc

Kỹ năng chuyên môn
PLO5: Triển khai phân tích và đánh giá dữ liệu/thông tin chuyên sâu bằng công cụ số

và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, nhằm đề xuất giải pháp khoa học, khả thi trong lĩnh
vực Kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế…

-PI 5.1. Triển khai phân tích và đánh giá dữ liệu/thông tin chuyên sâu bằng công cụ số
và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng,
thị trường tài chính…

-PI 5.2. Đề xuất giải pháp khoa học, khả thi trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại,
thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế…

PLO6: Tổ chức và điều hành hoạt động chuyên môn ở mức tiên tiến trong lĩnh vực Kinh
doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế trên cơ sở nghiên cứu phát triển
và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo.

-PI 6.1: Tổ chức và điều hành hoạt động chuyên môn ở mức tiên tiến trong lĩnh vực Kinh
doanh thương mại trên cơ sở nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo.

-PI 6.2: Tổ chức và điều hành hoạt động chuyên môn ở mức tiên tiến trong lĩnh vực
Thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế trên cơ sở nghiên cứu phát triển và ứng dụng công
nghệ một cách sáng tạo.
4.1.3. Mức tự chủ và trách nhiệm

PLO7: Thể hiện năng lực tự định hướng phát triển nghề nghiệp, thích ứng với bối cảnh
thay đổi và chịu trách nhiệm đối với quyết định chuyênmôn trong lĩnh vực Kinh doanh thương
mại, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế…

PI 7.1: Thể hiện năng lực tự định hướng phát triển nghề nghiệp, trong lĩnh vực Kinh
doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế…

PI 7.2: Thể hiện năng lực tự thích ứng với bối cảnh thay đổi và chịu trách nhiệm đối với
quyết định chuyên môn trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh
doanh quốc tế…

PLO8: Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội; lãnh
đạo/hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ gắn với sáng kiến đổi mới sáng tạo, khởi
nghiệp và hoạt động cải tiến nâng cao hiệu quả phù hợp bối cảnh tổ chức.

PI 8.1 Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội
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PI 8.2 Thể hiện năng lực lãnh đạo/hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ gắn với
sáng kiến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hoạt động cải tiến nâng cao hiệu quả phù hợp bối
cảnh tổ chức.
4.2. Trình độ tin học, ngoại ngữ

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 theo Khung năng lực 6
bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại có thể đảm nhiệm công việc và
phát triển lên các vị trí cao hơn tại tại các doanh nghiệp; các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản
lý nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở vị trí quản lý tại:

- Các doanh nghiệp: Quản trị viên điều hành kinh doanh trong các doanh nghiệp; chuyên
viên kinh doanh; Quản lý và giám sát mua - bán hàng, bộ phận nghiên cứu và phát triển…

- Các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức thương mại
quốc tế: Bộ phận phát triển thương mại quốc tế, tham tán thương mại, tùy viên thương mại.

- Các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương: Làm ở các vị trí như hoạch
định và triển khai chính sách thương mại, quản lý các doanh nghiệp thương mại.

- Các Viện nghiên cứu các Trường đại học, cao đẳng: Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh
vực thương mại.
4.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình nghiên cứu sinh để nhận học vị tiến sĩ ở
các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ, lấy các chứng chỉ trong
và ngoài nước đáp ứng nhiệm vụ công việc được giao.
4.5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo

- Khung trình độ Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Chính phủ ban hành;

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh thương mại theo định hướng ứng dụng Trường
Đại học Kinh tế quốc dân.

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh thương mại theo định hướng ứng dụng Trường
Đại học Ngoại thương.

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh thương mại Trường Đại học Thương mại
5. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo
Bảng 1. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
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Mục tiêu của CTĐT
Chuẩn đầu ra của
CTĐT

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8

Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Kinh doanh thương mại của Trường Đại học
Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thiết kế theo định hướng ứng dụng, nhằm trang bị cho người học
kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, có hệ thống về lĩnh vực Kinh doanh thương mại, thương mại điện tử,
kinh doanh quốc tế… nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và thực hành nghề
nghiệp. Học viên tốt nghiệp sẽ làm chủ khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp trong ngành
bằng cách vận dụng tích hợp tư duy hệ thống, năng lực số và nền tảng về Trí tuệ nhân tạo (AI), sẵn
sàng thích ứng và làm việc trong môi trường số và hội nhập quốc tế, đóng góp vào công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Mục tiêu cụ thể
PO1 Vận dụng kiến thức chuyên sâu, có hệ thống về

Kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh
doanh quốc tế…; phân tích, đánh giá, và ứng dụng
các công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề
phức tạp, thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa
đất nước.

x x x

PO2 Thành thạo kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, vận
dụng phương pháp NCKH, tư duy phản biện và
sáng tạo; đề xuất sáng kiến đổi mới và khởi nghiệp
phù hợp; vận dụng công cụ số và các ứng dụng trí
tuệ nhân tạo phù hợp với lĩnh vực Kinh doanh
thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh quốc
tế… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề
nghiệp.

x x x

PO3 Chịu trách nhiệm và thể hiện phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội; dẫn dắt/quản lý
hoạt động chuyên môn về Kinh doanh thương mại,
thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế…trong tổ
chức và tự học suốt đời để thích nghi linh hoạt.

x x
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6. Ma trận đối sánh chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia việt nam
Bảng 2. Chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia Việt Nam

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm
KT1:
Kiến thức thực tế và lý
thuyết sâu, rộng, tiên
tiến, nắm vững các
nguyên lý và học thuyết
cơ bản trong lĩnh vực
nghiên cứu thuộc chuyên
ngành đào tạo.

KN1: Kỹ năng phân tích, tổng
hợp, đánh giá dữ liệu và thông
tin để đưa ra giải pháp xử lý các
vấn đề một cách khoa học.

TCTN1: Nghiên cứu, đưa ra
những sáng kiến quan trọng.

KT2: Kiến thức liên
ngành
có liên quan.

KN2: Có kỹ năng truyền đạt tri
thức dựa trên nghiên cứu, thảo
luận các vấn đề chuyên môn và
khoa học với người cùng ngành
và với những người khác.

TCTN2: Thích nghi, tự định
hướng và hướng dẫn người
khác.

KT3: Kiến thức chung về
quản trị và quản lý

KN3: Kỹ năng tổ chức, quản
trị và quản lý các hoạt động
nghề nghiệp tiên tiến.

TCTN 3: Đưa ra những kết
luận mang tính chuyên gia
trong lĩnh vực chuyên môn.

KN4: Kỹ năng nghiên cứu phát
triển và sử dụng các công nghệ
một cách sáng tạo trong lĩnh
vực học thuật và nghề nghiệp.

TCTN 4: Quản lý, đánh giá
và cải tiến các hoạt động
chuyên môn.

KN5: Có trình độ ngoại ngữ
tương đương bậc 4/6 Khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Bảng 3 Đối sánh giữa Chuẩn đầu ra của CTĐT với khung trình độ quốc gia Việt NamCĐR theoKhung TĐQG

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ vàtrách nhiệmKT1
KT2
KT3
KN1
KN2
KN3
KN4
KN5
TCTN1
TCTN2
TCTN3
TCTN4

PLO1 x
PLO2 x
PLO3 x
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PLO4 x
PLO5 x
PLO6 x x x
PLO7 x x
PLO8 x x x x

7. Tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp
7.1 Thông tin tuyển sinh

+ Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhật tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tươngđương trở lên) ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Các ngành phù hợp mà khôngphải là ngành đúng sẽ phải học bổ sung/ chuyển đổi kiến thức (theo bảng danh mục ngànhphù hợp và các học phần chuyển đổi/ bổ sung liến thức). Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hộiđồng tuyển sinh và hội đồng khoa học nhà trường quyết định.

- Danh mục ngành phù hợp và các học phần bổ sung/ chuyển đổi kiến thức
TT Ngành tốt nghiệp đại học Các học phần bổ sung/chuyển đổi kiến thức

(tên học phần, số tín chỉ)
1 - Kinh doanh thương mại

- Quản trị kinh doanh
- Marketing
- Thương mại điện tử
- Kinh doanh quốc tế

2 - Logistics và quản lý chuỗicung ứng
- Kinh tế đối ngoại
- Tài chính ngân hàng

1. Kỹ năng và nghiệp vụ bán hàng – 001482, 3 TC

3 - Khoa học quản lý- Kinh tế chính trị- Kinh tế đầu tư- Kinh tế phát triển- Kinh tế nông nghiệp- Kinh tế công nghiệp- Kinh tế vận tải- Kinh tế xây dựng- Luật kinh tế- Thống kê kinh tế- Toán kinh tế

1. Quản trị chuỗi cung ứng – 001370, 3 TC2. Kỹ năng và nghiệp vụ bán hàng – 001482, 3 TC3. Kinh tế thương mại – 001334, 3 TC

4 Các nhóm ngành, ngànhkhông thuộc 3 nhóm ngànhtrên nhưng trong CTĐT ở
1. Kỹ năng và nghiệp vụ bán hàng – 001482, 3 TC2. Kinh tế thương mại – 001334, 3 TC3. Quản trị chuỗi cung ứng – 001370, 3 TC
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TT Ngành tốt nghiệp đại học Các học phần bổ sung/chuyển đổi kiến thức
(tên học phần, số tín chỉ)trình độ đại học của người dựtuyển có học phần liên quanđến một trong những nộidung sau: Quản trị kinhdoanh, Marketing, Thươngmại điện tử, Kế toán, Kiểmtoán, Kinh tế, Kinh doanh vàquản lý…

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam.
- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành và theo quy định của chương trinh đào tạo.
+ Phương thức tuyển sinh:

a. Xét tuyển: Xét tuyển gồm 3 môn cụ thể:
●Môn ngoại ngữ: Theo qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường
●Hai môn khác là tổ hợp cao nhất của ứng viên được nhà trường thông báo tại các đợttuyển sinh hàng năm.
●Hình thức và quy trình xét tuyển trong mỗi kỳ tuyển sinh do Trường quyết định.

b. Thi tuyển: thí sinh sẽ thi 3 môn gồm:
●Môn 1: Kinh tế học
●Môn 2: Kiến thức kinh tế tổng hợp
●Môn ngoại ngữ: Theo qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường.

7.2. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên hoàn thành các học phần trong Chương trình đào tạo và đáp ứng đủ các điềukiện theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹthuật Công nghiệp.

8. Chiến lược giảng dạy và học tập
Các chiến lược giảng dạy và học được thiết kế nhằm giúp người học đạt được các mục

tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, cụ thể như sau:
Bảng 4. Các chiến lược và phương pháp dạy – học

STT Chiến lượcdạy và học
Phươngpháp dạy vàhọc Cách tổ chức hoạt động học PLO

1 Dạy họchướng pháthuy tính tích
Phương phápthuyết trìnhvấn đề

- GV đặt vấn đề- GV phát biểu vấn đề- GV giải quyết vấn đề theo 2 logic phổbiến: quy nạp hoặc diễn dịch.
PLO1,PLO2,PLO3
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STT Chiến lượcdạy và học
Phươngpháp dạy vàhọc Cách tổ chức hoạt động học PLO

cực và sángtạo củangười học
(ProblemSolving) - Kết luận và thảo luận (nhấn mạnh,tổng kết, liên hệ, đánh giá, kiểm tra...)
Phương phápgiải quyết vấnđề (Problembasedlearning)

- Đặt vấn đề (GV tạo tình huống bài học)- Giải quyết vấn đề (GV định hướng đềSV đề xuất giải pháp và thực hiện);
- Kết luận và vận dụng

PLO4,PLO5,PLO7

Phương pháphoạt độngnhóm (Groupbasedlearning)

- Lựa chọn đề tài (là trọng tâm bài học)- Chia nhóm (theo tổ hoặc theo danhsách hoặc theo thẻ bài)- Giao nhiệm vụ và giám sát nhóm làmviệc- Trình bày và thảo luận

PLO5,
PLO6,
PLO8

Phương phápsuy nghĩ -từng cặp -chia sẻ(Thinkpair-share)

- GV đưa ra thảo luận- SV cùng đọc tài liệu hoặc suy nghĩ vềchủ đề, sau đó các SV ngồi bên cạnhnhau có thể trao đổi với nhau về ý kiếnvà kinh nghiệm của mỗi người mộtkhoảng thời gian nhất định (khoảng vàiphút), sau đó chia sẻ với cả lớp- GV phân tích và tổng kết các nội dungvề chủ đề

PLO4

2 Dạy họchướng pháthuy tính tựhọc, tựnghiên cứu

Thảo luận
(Seminar)

- Chuẩn bị (GV nêu tên chủ đề, phâncông nhiệm vụ)- SV nghiên cứu và viết bài thuyết trình- Thực hiện (Bố trí không gian, GV giớithiệu và phổ biến yêu cầu của seminar,SV thuyết trình, tổ chức thảo luận)- Kết luận và mở rộng.

PLO4,
PLO8

Tự học(Selfstudying)
- Xác định mục tiêu học tập, nội dungcần học- Lập kế hoạch tự học- Thực hiện theo kế hoạch- Tự thể hiện (tự trình bày lại những KT,KN đã học được)- Thảo luận trước nhóm- Tự đánh giá và tự điều chỉnh- Tổng hợp và vận dụng- Làm bài tập về nhà

PLO7

3 Dạy họcnâng cao Dạy học quathực hành/thí
- GV hướng dẫn về nội dung các bàithực hành- SV thực hiện lặp lại tương tự

PLO5,PLO6
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STT Chiến lượcdạy và học
Phươngpháp dạy vàhọc Cách tổ chức hoạt động học PLO

năng lực kỹnăng thựchành, thựctập

nghiệm(Experiment)
- SV quan sát kết quả và phân tích kếtquả

Dạy học quatình huống(Case study)
- Đưa ra tình huống thực tế tại các doanhnghiệp/cơ sở thực tập- Nghiên cứu tình huống- Phân tích, xử lý tình huống- Báo cáo kết quả

PLO5,PLO6

Dạy họcthông qua dựán (Project-basedlearning)

- Thiết kế ý tưởng dự án (gồm các bước:xác định vấn đề thực tiễn, mục tiêu dựán, nguồn hỗ trợ SV thực hiện, thiết kếcông cụ đánh giá sản phẩm dự án)- Tổ chức dạy học dự án (gồm các bước:xây dựng ý tưởng dự án, quyết định chủđề; xây dựng kế hoạch thực hiện; thựchiện dự án; báo cáo dự án và đánh giá)

PLO5,PLO6,

Quan sát vàtrải nghiệmthực tế (Fieldtrip)

- GV xác định mục tiêu, đối tượng, cáchthức quan sát và trải nghiệm- SV thực hiện quan sát và trải nghiệm(tại cơ sở thực tập)- Phản hồi- Tổng kết và vận dụng

PLO2,
PLO5

Bảng 5. Mối liên hệ giữa các chiến lược giảng dạy và học với các PLO
Chiến lược vàphương pháp dạyhọc Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)

Chiến lược Phương pháp dạy học

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8

1
Dạy học hướngphát huy tínhtích cực vàsáng tạo củangười học

Phương pháp thuyết trình vấn đề (ProblemSolving) X X X
Phương pháp giải quyết vấn đề (Problembased learning) X X X
Phương pháp hoạt động nhóm (Groupbased learning) X X X

Phương pháp suy nghĩ - từng cặp - chia sẻ(Thinkpair-share) X
2 Dạy học hướngphát huy tính Thảo luận(Seminar) X X
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Chiến lược vàphương pháp dạyhọc Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)

Chiến lược Phương pháp dạy học

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8

tự học, tựnghiên cứu Tự học (Selfstudying) X

3
Dạy học nângcao năng lựckỹ năng thựchành, thực tập

Dạy học qua thực hành (Experiment) X X
Dạy học qua tình huống (Case study) X X

Dạy học thông qua dự án (Project-basedlearning) X X
Quan sát và trải nghiệm thực tế (Field trip) X X

9. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
9.1. Các hình thức đánh giá

Đánh giá học viên trong quá trình học tập là hoạt động xác độ mức độ đạt được PLO của
học phần từ đó bảo đảm học viên đạt được PLO của chương trình đào tạo. Việc đánh giá kết
quả học tập được căn cứ theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 20 tháng 9 năm
2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy
chế đào tạo thạc sĩ

- Đánh giá ý thức và thái độ học tập
- Đánh giá theo hình thức tự luận
- Đánh giá theo hình thức trắc nghiệm
- Đánh giá theo hình thức vấn đáp
- Đánh giá theo hình thức thực hànhCác phương pháp đánh giá được sử dụng:

Bảng 6. Các phương pháp đánh giá
TT Phương phápđánh giá Mô tả phương pháp đánh giá
A Đánh giá quátrình(Ongoing/FormativeAssessment)

Mục đích của đánh giá quá trình là nhằm cung cấp kịp thời cácthông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộcũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trìnhdạy học. Việc đánh giá quá trình được thực hiện theo Rubric 1,Rubric 2, Rubric 3, Rubric 4, Rubric 5, Rubric 6, Rubric 7,Rubric 8, Rubric 91 Đánh giá chuyêncần(AttendenceCheck)

Mô tả phương pháp: Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thườngxuyên của người học trong học phần cũng phản ánh thái độ họctập của người học; sự tham gia đầy đủ các giờ học theo quy địnhgiúp người học tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng một cáchhệ thống, liên tục và hình thành thái độ tốt, đúng đắn, chấp hành
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TT Phương phápđánh giá Mô tả phương pháp đánh giá
nội quy, nền nếp tại cơ quan, doanh nghiệp sau khi người học tốtnghiệp. Việc đánh giá chuyên cần được thực hiện theo quy định.Việc đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 12 Đánh giá bài tập(Work Assiment) Mô tả phương pháp: người học được yêu cầu thực hiện một sốnội dung liên quan đến bài học trong giờ học hoặc ngoài giờ họctrên lớp. Các bài tập này có thể thực hiện bởi một cá nhân và mộtnhóm người học được đánh giá theo tiêu chí cụ thể tùy giảngviên quy định. Việc đánh giá bài tập được thực hiện theo Rubric4, Rubric 5, Rubric 6, Rubric 7, Rubric 8, Rubric 93 Đánh giá thuyếttrình (OralPresentation)
Mô tả phương pháp: Trong một số học phần, người học đượcyêu cầu làm việc nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống haynội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhómtrước các nhóm khác. Hoạt động không những giúp người họcđạt được kiến thức chuyên ngành mà còn phát triển các kỹ năngnhư: kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Việc đánhgiá thuyết trình được thực hiện theo Rubric 2, Rubric 3B Đánh giá tổngkết (SummativeAssessment)
Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phânhạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiếnbộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy họcgồm đánh giá kết thúc học phần.4 Kiểm tra viết(Written Exam) Mô tả phương pháp: Theo phương pháp đánh giá này, học viênđược yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhânvề những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thứccủa học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn.Thang điểm đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giánày là thang 10. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiếtkế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần.5 Kiểm tra trắcnghiệm (Multiplechoice exam)
Mô tả phương pháp: Phương pháp đánh giá này tương tự nhưphương pháp kiểm tra viết, học viên được yêu cầu trả lời các câuhỏi liên quan dựa trên đáp ánđược thiết kế sẳn. Điểm khác là trong phương pháp đánh giá nàyhọc viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên các gợi ý trả lời cũngđược thiết kế và in sẳn trong đề thi.6 Bảo vệ và thi vấnđáp (Oral Exam) Mô tả phương pháp: Trong phương pháp đánh giá này, học viênđược được đánh gia thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp.7 Báo cáo, bài tậplớn, tiểu luận(Written Report)
Mô tả phương pháp: người học được đánh giá thông qua sảnphẩm báo cáo của học viên, bao gồm cả nội dung trình bày trongbáo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểuđồ… trong báo cáo. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phươngpháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 6, Rubric 78 Đánh giá báo cáothực tập(InternshipReport)

Mô tả phương pháp: người học được đánh giá thông qua sảnphẩm báo cáo của học viên, bao gồm cả nội dung trình bày trongbáo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ hình ảnh, biểuđồ… trong báo cáo. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phươngpháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 10, Rubric 119 Đánh giá Khóa Mô tả phương pháp: Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp được đánh giá
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TT Phương phápđánh giá Mô tả phương pháp đánh giá
luận tốt nghiệp(GraduationThesis)

bởi giảng viên hướng dẫn, hội đồng đánh giá khóa luận/đồ ánbằng cách sử dụng các phiếu đánh giá phù hợp với ngành đàotạo. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá nàyđược thể hiện trong Rubric 12, Rubric 13
9.2 Điểm đánh giá học phần
Theo thang điểm 10, theo thang điểm 4 và thang điểm chữ được quy định cụ thể trong Quychế đào tạo thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
9.3. Công cụ, tiêu chí đánh giá (rubrics)

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần tham gia lớp học
Tiêuchí Xuất sắc10 điểm Tốt8.0 điểm Khá6.0 điểm Trung bình4.0 điểm Kém2.0 điểm Yếu0 điểmThờigianthamgia lớphọc

Đi họcđầy đủ sốtiết trongchươngtrình

Nghỉ họcdưới 10%số tiếttrongchươngtrình

Nghỉ học từ10% trở lênđến dưới20% số tiếttrongchươngtrình

Nghỉ học từ20% trở lênđến dưới35% số tiếttrongchươngtrình

Nghỉ học từ35% trở lênđến dưới50% số tiếttrongchươngtrình

Nghỉ họctừ 50% trởlên số tiếttrongchươngtrình
Rubric 2. Đánh giá THUYẾT TRÌNH (cá nhân)

Tiêuchí Trọngsố (%) Tốt8.5 – 10điểm
Khá6.5 – 8.4 điểm Trung bình4.0 – 6.4 điểm Kém0 – 3.9 điểm

Nộidung 10 Phong phúhơn yêu cầu Đầy đủ theo yêucầu Khá đầy đủ, cònthiếu 1 nội dungquan trọng
Thiếu nhiều nộidung quantrọng20 Chính xác,khoa học Khá chính xác,khoa học, cònvài sai sót nhỏ

Tương đối chínhxác, khoa học,còn 1 sai sótquan trọng

Thiếu chínhxác, khoa học,nhiều sai sótquan trọngCấu trúcvà tínhtrựcquan

10 Cấu trúc bàivà slides rấthợp lý
Cấu trúc bài vàslides khá hợplý

Cấu trúc bài vàslides tương đốihợp lý
Cấu trúc bài vàslides chưa hợplý10 Rất trựcquan vàthẩm mỹ

Khá trực quanvà thẩm mỹ Tương đối trựcquan và thẩm mỹ Ít/Không trựcquan và thẩmmỹKỹ năngtrìnhbày
20 Dẫn dắt vấnđề và lậpluận lôicuốn, thuyếtphục

Trình bày rõràng nhưng chưalôi cuốn, lậpluận khá thuyếtphục

Khó theo dõinhưng vẫn có thểhiểu được cácnội dung quantrọng

Trình bày khôngrõ ràng, ngườinghe không thểhiểu được cácnội dung quantrọngTươngtác cử 10 Tương tácbằng mắt và Tương tác bằngmắt và cử chỉ Có tương tácbằng mắt, cử chỉ Không tươngtác bằng mắt và
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chỉ cử chỉ tốt khá tốt nhưng chưa tốt cử chỉ
Quản lýthờigian

10 Làm chủthời gian vàhoàn toànlinh hoạtđiều chỉnhtheo tìnhhuống

Hoàn thànhđúng thời gian,thỉnh thoàng cólinh hoạt điềuchỉnh theo tìnhhuống.

Hoàn thành đúngthời gian, khônglinh hoạt theotình huống.

Quá giờ

Trả lờicâu hỏi 10 Các câu hỏiđặt đúng đềuđược trả lờiđầy đủ, rõràng, và thỏađáng

Trả lời đúng đasố câu hỏi vànêu được địnhhướng phù hợpđối với nhữngcâu hỏi chưa trảlời được

Trả lời đúng đasố câu hỏi nhưngchưa nêu đượcđịnh hướng phùhợp đối vớinhững câu hỏichưa trả lời được

Không trả lờiđược đa số câuhỏi

Rubric 3. Đánh giá THUYẾT TRÌNH (theo nhóm)
Tiêuchí Trọngsố (%) Tốt8.5 – 10điểm

Khá6.5 – 8.4 điểm Trung bình4.0 – 6.4 điểm Kém0 – 3.9 điểm
Nộidung 10 Phong phúhơn yêu cầu Đầy đủ theo yêucầu Khá đầy đủ, cònthiếu 1 nội dungquan trọng

Thiếu nhiều nộidung quantrọng20 Chính xác,khoa học Khá chính xác,khoa học, cònvài sai sót nhỏ
Tương đối chínhxác, khoa học,còn 1 sai sótquan trọng

Thiếu chínhxác, khoa học,nhiều sai sótquan trọngCấutrúc vàtínhtrựcquan

10 Cấu trúc bàivà slides rấthợp lý
Cấu trúc bài vàslides khá hợp lý Cấu trúc bài vàslides tương đốihợp lý

Cấu trúc bài vàslides chưa hợplý10 Rất trựcquan vàthẩm mỹ
Khá trực quanvà thẩm mỹ Tương đối trựcquan và thẩmmỹ

Ít/Không trựcquan và thẩmmỹ
Kỹnăngtrìnhbày

10 Dẫn dắt vấnđề và lậpluận lôicuốn, thuyếtphục

Trình bày rõràng nhưng chưalôi cuốn, lậpluận khá thuyếtphục

Khó theo dõinhưng vẫn có thểhiểu được cácnội dung quantrọng

Trình bàykhông rõ ràng,người nghekhông thể hiểuđược các nộidung quantrọngTươngtác cửchỉ
10 Tương tácbằng mắt vàcử chỉ tốt

Tương tác bằngmắt và cử chỉkhá tốt
Có tương tácbằng mắt, cử chỉnhưng chưa tốt

Không tươngtác bằng mắt vàcử chỉQuản lýthời 10 Làm chủ thờigian và hoàn Hoàn thànhđúng thời gian, Hoàn thành đúngthời gian, không Quá giờ
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gian toàn linhhoạt điềuchỉnh theotình huống

thỉnh thoàng cólinh hoạt điềuchỉnh theo tìnhhuống.

linh hoạt theotình huống.

Trả lờicâu hỏi 10 Các câu hỏiđặt đúng đềuđược trả lờiđầy đủ, rõràng, và thỏađáng

Trả lời đúng đasố câu hỏi đặtđúng và nêuđược địnhhướng phù hợpđối với nhữngcâu hỏi chưa trảlời được

Trả lời đúng đasố câu hỏi đặtđúng nhưngchưa nêu đượcđịnh hướng phùhợp đối vớinhững câu hỏichưa trả lời được

Không trả lờiđược đa số câuhỏi đặt đúng

Sự phốihợptrongnhóm

10 Nhóm phốihợp tốt, thựcsự chia sẻ vàhỗ trợ nhautrong khi báocáo và trả lời

Nhóm có phốihợp khi báo cáovà trả lời nhưngcòn vài chỗchưa đồng bộ

Nhóm ít phốihợp trong khibáo cáo và trảlời

Không thề hiệnsự kết nối trongnhóm

Rubric 4: Làm việc nhóm
Tiêu chí Trọngsố (%) Tốt8.5 – 10điểm

Khá6.5 – 8.4điểm
Trung bình4.0 – 6.4 điểm Kém0 – 3.9 điểm

Thời giantham giahọpnhóm

15 Chia đều cho số lần họp nhóm

Thái độtham gia 15 Tích cực kếtnối cácthành viêntrong nhóm

Kết nối tốtvới thànhviên khác
Có kết nốinhưng đôi khicòn lơ là, phảinhắc nhỡ

Không kết nối

Ý kiếnđóng góp 20 Sáng tạo/rấthũu ích Hũu ích Tương đối hữuích Không hữu ích

Thời giangiao nộpsảnphẩm

20 Đúng hạn Trễ ít, khônggây ảnhhưởng đếnchất lượngchung

Trễ nhiều, cógây ảnh hưởngđến chất lượngchung nhưng cóthể khắc phục

Không nộp/Trễgây ảnh hưởnglớn đến chấtlượng chung,không thể khắcphục
Chấtlượng sảnphẩmgiao nộp

30 Sángtạo/Đáp ứngtốt yêu cầucủa nhóm

Đáp ứng khátốt yêu cầucủa nhóm
Đáp ứng một phầnyêu cầu củanhóm, có điềuchỉnh theo góp ý

Không sử dụngđược

Rubric 5: Thảo luận nhóm
Tiêu chí Trọng Tốt Khá Trung bình Kém
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số (%) 8.5 – 10 điểm 6.5 – 8.4điểm 4.0 – 6.4 điểm 0 – 3.9 điểm
Thái độtham gia 30 Khơi gợi vấn đềvà dẫn dắt cuộcthảo luận

Tham giathảo luận Ít tham gia thảoluận Không thamgia
Kỹ năngthảo luận 40 Phân tích, đánhgiá tốt Phân tích,đánh giákhá tốt

Phân tích, đánhgiá khi tốt, khichưa tốt
Phân tích,đánh giáchưa tốtChất lượngđóng góp ýkiến

40 Sáng tạo, phùhợp Phù hợp Có khi phù hợp,có khi chưa phùhợp
Không phùhợp

Rubric 6: Đánh giá bài tập thực hành
Tiêuchí Trọngsố (%) Tốt8.5 – 10điểm

Khá6.5 – 8.4 điểm Trung bình4.0 – 6.4 điểm Kém0 – 3.9 điểm
Tháiđộthamdự

20 Tích cực nêuvấn đề thảoluận và chiasẻ

Có tham giathảo luận vàchia sẻ
Thỉnh thoảngtham gia thảoluận và chia sẻ

Không tham giathảo luận vàchia sẻ
Kếtquảthựchành

40 Kết quả thựchành đầy đủvà đáp ứnghoàn toàn cácyêu cầu

Kết quả thựchành đầy đủ vàđáp ứng khá tốtcác yêu cầu,còn sai sót nhỏ

Kết quả thựchành đầy đủ vàđáp ứng tươngđối các yêu cầu,có 1 sai sót quantrọng

Kết quả thựchành không đầyđủ/Không đápứng yêu cầu

30 Giải thích vàchứng minhrõ ràng
Giải thích vàchứng minhkhá rõ ràng

Giải thích vàchứng minhtương đối rõ ràng
Giải thích vàchứng minhkhông rõ ràngBáocáothựchành

10 Đúng formatvà đúng hạn Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng

Rubric 7. Đánh giá TIỂU LUẬN/Báo cáo thu hoạch
Tiêu chí Trọngsố % Tốt8.5 – 10điểm

Khá6.5 – 8.4điểm
Trung bình4.0 – 6.4điểm

Kém0 – 3.9điểmCấu trúc 05 Cân đối,hợp lý Khá cânđối, hợp lý Tương đốicân đối, hợplý
Không cânđối, thiếuhợp lýNội dung Nêu vấnđề 10 Phân tíchrõ ràngtầm quantrọng củavấn đề

Phân tíchkhá rõ ràngtầm quantrọng củavấn đề

Phân tíchtương đối rõràng tầmquan trọngcủa vấn đề

Phân tíchchưa rõràng tầmquan trọngcủa vấn đềNền tảng 10 Trình bày Trình bày Trình bày Trình bày
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lý thuyết quan điểmlý thuyếtphù hợp
quan điểmlý thuyếtkhá phùhợp

quan điểm lýthuyết tươngđối phù hợp
chưa rõquan điểmlý thuyếtphù hợpCác nộidungthànhphần

40 Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung

Lập luận 10 Hoàn toànchặt chẽ,logic
Khá chặtchẽ, logic;còn sai sótnhỏ khônggây ảnhhưởng

Tương đốichặt chẽ,logic; cóphần chưađảm bảo gâyảnh hưởng

Khôngchặt chẽ,logic

Kết luận 15 Phù hợpvà đầy đủ Khá phùhợp và đầyđủ
Tương đốiphù hợp vàđầy đủ

Không phùhợp và đầyđủHình thứctrình bày(font chữ,căn lề,fomat…)

Format 05 Nhất quánvề formattrong toànbài

Vài sai sótnhỏ vềformat
Vài chỗkhông nhấtquán

Rất nhiềuchỗ khôngnhất quán
Lỗichính tả 05 Không cólỗi chínhtả

Một vài lỗinhỏ Lỗi chính tảkhá nhiều Lỗi rấtnhiều vàdo saichính tả vàtyping cẩuthả
Rubric 8: Đánh giá MINITEST NGHE HIỂU

Tiêu chí Trọngsố%

Tốt8.5 – 10 điểm Khá6.5 – 8.4 điểm Trungbình4.0 –6.4điểm

Kém0 –3.9điểm
Thái độtham gia Nghiêmtúc, (100% điểmbài làm)

Có trao đổi nhưng đã điều chỉnhkhi được nhắc: trừ 25 % điểmbài làm
Bị nhắc nhỡhơn 1 lần haybị phát hiệnquay cóp:không tínhđiểmChất lượngbài nghe 100 Theo thang điểm chi tiết cho từng nội dung (câu hỏi)
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Rubric 9: Đánh giá bài tập (khoa học tự nhiên)
Tiêuchí Trọngsố%

Tốt8.5 – 10điểm
Khá6.5 – 8.4điểm

Trung bình4.0 – 6.4 điểm Kém0 – 3.9 điểm
Phươngphápgiải

30 Cách giảisángtạo/nhiềucách

Đúngphương pháp Đúng phươngpháp nhưngchưa đến kếtquả

Sai phương pháp(0 đ)

Lậpluận 40 Lập luận cócăn cứ khoahọc vữngchắc

Lập luận cócăn cứ khoahọc nhưngcòn 1 vài saisót nhỏ

Lập luận có căncứ khoa họcnhưng còn saisót quan trọng(tuỳ mức độ:2.0-1.0 đ)

Phạm hơn 1 sai sótquan trọng/Khôngbiết lập luận khoahọc (0 đ)

Kết quả 15 Kết quảđúng Kết quả cósai sót, ít ảnhhưởng
Kết quả sai sótảnh hưởng nhiều(tuỳ mức độ:1.0-0.5 đ)

Sai kết quả hoàntoàn do sai phươngpháp (0đ)
Trìnhbày bàigiải

15 Cẩn thận, rõràng Khá cẩn thận,vài chỗ chưarõ ràng
Tương đối cẩnthận, nhiều chỗchưa rõ ràng

Cẩu thả và chưa rõràng (0đ)
Rubric 9: Đánh giá bài tập (khoa học tự nhiên)

Tiêuchí Trọngsố%
Tốt8.5 – 10điểm

Khá6.5 – 8.4điểm
Trung bình4.0 – 6.4 điểm Kém0 – 3.9 điểm

Phươngphápgiải
30 Cách giảisángtạo/nhiềucách

Đúngphương pháp Đúng phươngpháp nhưngchưa đến kếtquả

Sai phương pháp(0 đ)

Lậpluận 40 Lập luận cócăn cứ khoahọc vữngchắc

Lập luận cócăn cứ khoahọc nhưngcòn 1 vài saisót nhỏ

Lập luận có căncứ khoa họcnhưng còn saisót quan trọng(tuỳ mức độ:2.0-1.0 đ)

Phạm hơn 1 sai sótquan trọng/Khôngbiết lập luận khoahọc (0 đ)

Kết quả 15 Kết quảđúng Kết quả cósai sót, ít ảnhhưởng
Kết quả sai sótảnh hưởng nhiều(tuỳ mức độ:1.0-0.5 đ)

Sai kết quả hoàntoàn do sai phươngpháp (0đ)
Trìnhbày bàigiải

15 Cẩn thận, rõràng Khá cẩn thận,vài chỗ chưarõ ràng
Tương đối cẩnthận, nhiều chỗchưa rõ ràng

Cẩu thả và chưa rõràng (0đ)
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Rubric 10: Đánh giá báo cáo thực tập cuối khóa theo tiến độ
Tiêu chí Trọng

số %
Tốt

8.5 – 10
điểm

Khá
6.5 – 8.4
điểm

Trung bình
4.0 – 6.4
điểm

Kém
0 – 3.9
điểm

Nội dung báo cáo 90 Trình bày
rõ ràng,
đầy đủ,
trung thực,
khách
quan, tin
cậy, lập
luận chặt
chẽ, logic

Trình bày
khá rõ ràng,
khá đầy đủ,
khá trung
thực, khách
quan, tin
cậy, lập
luận khá
chặt chẽ,
khá logic

Trình bày
tương đối rõ
ràng, tương
đối đầy đủ,
tương đối
trung thực,
khách quan,
tin cậy, lập
luận tương
đối chặt chẽ,
tương đối
logic

Trình bày
chưa rõ
ràng, chưa
đầy đủ,
chưa trung
thực, khách
quan, tin
cậy, lập
luận chưa
chặt chẽ,
chưa logic

Hình thức
trình bày
(font chữ,
căn lề,
fomat…)

Format 05 Nhất quán
về format
trong toàn
bài

Vài sai sót
nhỏ về
format

Vài chỗ
không nhất
quán

Rất nhiều
chỗ không
nhất quán

Lỗi
chính
tả

05 Không có
lỗi chính tả

Một vài lỗi
nhỏ

Lỗi chính tả
khá nhiều

Lỗi rất
nhiều và do
sai chính tả
và typing
cẩu thả

Rubric 11: Đánh giá báo cáo thực tập cuối khóa cuối kỳ
Tiêu chí Trọng

số %
Tốt

8.5 – 10
điểm

Khá
6.5 – 8.4
điểm

Trung bình
4.0 – 6.4
điểm

Kém
0 – 3.9
điểm

Nội dung báo cáo 80 Số liệu hoàn
toàn trung
thực, hợp
lý, khách
quan, đáng
tin cậy

Số liệu khá
trung thực,
hợp lý,
khách
quan, khá
tin cậy

Số liệu
tương đối
trung thực,
hợp lý,
khách quan,
tương đối tin
cậy

Số liệu
chưa trung
thực, hợp
lý, khách
quan, chưa
tin cậy
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Kết luận/Nhận xét của
đơn vị thực tập

10 Phù hợp và
đầy đủ

Khá phù
hợp và đầy
đủ

Tương đối
phù hợp và
đầy đủ

Không phù
hợp và đầy
đủ

Hình thức
trình bày
(font chữ,
căn lề,
fomat…)

Format 05 Nhất quán
về format
trong toàn
bài

Vài sai sót
nhỏ về
format

Vài chỗ
không nhất
quán

Rất nhiều
chỗ không
nhất quán

Lỗi
chính
tả

05 Không có
lỗi chính tả

Một vài lỗi
nhỏ

Lỗi chính tả
khá nhiều

Lỗi rất
nhiều và do
sai chính tả
và typing
cẩu thả

Rubric 12: Đánh giá đề án tốt nghiệp(Giảng viên hướng dẫn)Tiêu chí Trọngsố % Tốt8.5 – 10điểm
Khá6.5 – 8.4điểm

Trung bình4.0 – 6.4điểm
Kém0 – 3.9điểmCấu trúc 05 Cân đối, hợplý Khá cân đối,hợp lý Tương đốicân đối, hợplý

Không cânđối, thiếuhợp lýNộidung Nêuvấn đề 10 Phân tích rõràng tầmquan trọngcủa vấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vi,phương phápnghiên cứuphù hợpđược viếtkhoa học, rõràng

Phân tích khárõ ràng tầmquan trọngcủa vấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vị,phương phápnghiên cứuphù hợp vớiđề tài

Phân tíchtương đối rõràng tầmquan trọngcủa vấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vi,phương phápnghiên cứuphù hợpnhưng chưađược viếtkhoa học, rõràng.

Phân tíchchưa rõràng tầmquan trọngcủa vấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vi,phươngphápnghiên cứuchưa phùhợp.

Nềntảng lýthuyết
20 Trình bàyquan điểm lýthuyết phùhợp. Kếtluận đượcnội dung cốtlõi của vấn

Trình bàyquan điểm lýthuyết kháphù hợp. Kếtluận đượcnội dung cốtlõi của vấn

Trình bàyquan điểm lýthuyết tươngđối phù hợp.Kết luậnđược nộidung cốt lõi

Trình bàychưa rõquan điểmlý thuyếtphù hợp.Không kếtluận được



24

Tiêu chí Trọngsố % Tốt8.5 – 10điểm
Khá6.5 – 8.4điểm

Trung bình4.0 – 6.4điểm
Kém0 – 3.9điểmđề nghiêncứu. đề nghiêncứu của vấn đềnghiên cứu nội dungcốt lõi củavấn đềnghiên cứuNghiêncứuthựctrạng

30 Trình bày rõràng, đầy đủvề thực trạngnghiên cứu.Kết luậnđược các vấnđề cốt lõi củathực trạngnghiên cứu.

Trình bày rõràng, khá đầyđủ về thựctrạng nghiêncứu. Kết luậnđược các vấnđề cốt lõi củathực trạngnghiên cứu.

Trình bàytương đốiđầy đủ vềthực trạngnghiên cứu.Kết luậnđược tươngđối các vấnđề cốt lõi củathực trạngnghiên cứu.

Trình bàykhông rõràng, chưađầy đủ vềthực trạngnghiên cứu.Không Kếtluận đượccác vấn đềcốt lõi củathực trạngnghiên cứu.LậpluậnĐưa ragiảipháp

20 Hoàn toànchặt chẽ,logic.
Khá chặt chẽ,logic; còn saisót nhỏkhông gâyảnh hưởng

Tương đốichặt chẽ,logic; cóphần chưađảm bảo gâyảnh hưởng

Không chặtchẽ, logic

Thái độvà tráchnhiệm
Thái độvà tráchnhiệmđạo đứcnghềnghiệp

5 Tinh thầntuân thủnguyên tắclàm việc tạicông ty thựctập cao. Cónhận xét tốtcủa công tythực tập.Nộp bài vàchữa bài đầyđủ theo tiếnđộ.

Tinh thầntuân thủnguyên tắclàm việc tạicông ty thựctập khá cao.Có nhận xéttốt của côngty thực tập.Nộp bài vàchữa bài kháđầy đủ theotiến độ.

Có tinh thầntuân thủnguyên tắclàm việc tạicông ty thựctập. Có nhậnxét của côngty thực tập.Nộp bài vàchữa bàichưa theotiến độ.

Có tinhthần tuânthủ nguyêntắc làmviệc tạicông tythực tập.Có nhậnxét củacông tythực tập.Nộp bài vàchữa bàikhông đầyđủHìnhthứctrình bày(fontchữ, cănlề,fomat…)

Format 05 Nhất quán vềformat trongtoàn bài
Vài sai sótnhỏ vềformat

Vài chỗkhông nhấtquán
Rất nhiềuchỗ khôngnhất quánLỗichính tả 05 Không có lỗichính tả Một vài lỗinhỏ Lỗi chính tảkhá nhiều Lỗi rấtnhiều và dosai chính tảvà typingcẩu thả
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Rubric 13: Đánh giá Báo cáo đề án tốt nghiệp(Giảng viên phản biện)Tiêu chí Trọngsố % Tốt8.5 – 10điểm
Khá6.5 – 8.4điểm

Trungbình4.0 – 6.4điểm

Kém0 – 3.9điểm
Cấu trúc 05 Cân đối,hợp lý Khá cânđối, hợp lý Tương đốicân đối,hợp lý

Khôngcân đối,thiếu hợplýNộidung Nêuvấn đề 10 Phân tíchrõ ràngtầm quantrọng củavấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vi,phươngphápnghiên cứuphù hợpđược viếtkhoa học,rõ ràng

Phân tíchkhá rõ ràngtầm quantrọng củavấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vị,phươngphápnghiên cứuphù hợpvới đề tài

Phân tíchtương đốirõ ràngtầm quantrọng củavấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vi,phươngphápnghiên cứuphù hợpnhưngchưa đượcviết khoahọc, rõràng.

Phân tíchchưa rõràng tầmquantrọng củavấn đề.Mục đích,đối tượng,phạm vi,phươngphápnghiêncứu chưaphù hợp.

Nềntảng lýthuyết
20 Trình bàyquan điểmlý thuyếtphù hợp

Trình bàyquan điểmlý thuyếtkhá phùhợp

Trình bàyquan điểmlý thuyếttương đốiphù hợp

Trình bàychưa rõquanđiểm lýthuyếtphù hợpNghiêncứuthựctrạng

30 Trình bàyrõ ràng,đầy đủ vềthực trạngnghiên cứu

Trình bàyrõ ràng,khá đầy đủvề thựctrạngnghiên cứu

Trình bàytương đốiđầy đủ vềthực trạngnghiên cứu

Trình bàykhông rõràng,chưa đầyđủ vềthực trạngnghiêncứuLậpluậnĐưa ragiảipháp

20 Hoàn toànchặt chẽ,logic
Khá chặtchẽ, logic;còn sai sótnhỏ khônggây ảnhhưởng

Tương đốichặt chẽ,logic; cóphần chưađảm bảogây ảnh

Khôngchặt chẽ,logic
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hưởngKết luận 5 Phù hợp vàđầy đủ Khá phùhợp và đầyđủ
Tương đốiphù hợp vàđầy đủ

Khôngphù hợpvà đầy đủHìnhthứctrình bày(fontchữ, cănlề,fomat…)

Format 05 Nhất quánvề formattrong toànbài

Vài sai sótnhỏ vềformat
Vài chỗkhông nhấtquán

Rất nhiềuchỗkhôngnhất quánLỗichính tả 05 Không cólỗi chính tả Một vài lỗinhỏ Lỗi chínhtả khánhiều
Lỗi rấtnhiều vàdo saichính tảvà typingcẩu thả

9.4. Ma trận quan hệ giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra (PLOs)
Bảng 7. Mối liên hệ giữa các PPKTĐG và học với các PLO

TT Phương pháp đánh giá
Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)PLO1

PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8

A Đánh giá quá trình X X X X X X X X1 Đánh giá chuyên cần X X X X X X X2 Đánh giá bài tập (Work Assiment) X X X X X X
3 Đánh giá thuyết trình (OralPresentation) X
B Đánh giá tổng kết X X X X X X X X4 Kiểm tra viết, tự luận X X X X X X5 Kiểm tra trắc nghiệm X X X X6 Bảo vệ và thi vấn đáp X X X X X X7 Báo cáo, bài tập lớn, tiểu luận X X X X X X X8 Đánh giá đề án tốt nghiệp X X X X X

10. Cấu trúc chương trình đào tạo
10.1. Khối lượng kiến thức toàn khoá:
- Phần kiến thức chung: 06 tín chỉ
- Phần kiến thức cơ sở và chung của ngành, chuyên ngành: 45 tín chỉ

Lý thuyết: 36 tín chỉ
Thực hành, thực tập, chuyên đề, tiểu luận: 09 tín chỉ

- Tốt nghiệp (Đồ án, dự án, đề án) : 09 tín chỉ
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10.2. Nội dung chương trình đào tạo

Mã học phần Tên học phần
Khoa/BM thựchiện Sốtínchỉ

Khối lượngkiến thức(LT,TH/TL,Tựhọc)

Ghichú

I. Phần kiến thức chung 6
0601002218 Triết học LLCT 4 (48,24,120)
0601001468 Phương pháp nghiên cứukhoa học 2 (24,12,60)
II. Phần kiến thức cơ sở ngành 17
Các học phần bắt buộc 11
0601002572 Chiến lược và kế hoạch hóakinh doanh TM 3 (36,18,90)
0601002547 Kinh tế học quản lý DL&KS 2 (24,12,60)
0601002573 Phân tích dữ liệu kinhdoanh TM 2 (24,12,60)
0601002574 Pháp luật kinh doanh TM 2 (24,12,60)
0601002584 Hội nhập kinh tế quốc tế vàthương mại TM 2 (24,12,60)
Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong cáchọc phần) 6
0601002575 Quản trị bán lẻ TM 3 (36,18,90) X
0601003461 Quản trị quan hệ kháchhàng TM 3 (36,18,90)

0601003462 Kế toán quản trị KT KT 3 (36,18,90)
0601002577 Quản trị tài chính TM 3 (36,18,90) X
III. Phần kiến thức cốt lõi ngành 14
Các học phần bắt buộc 8
0601002580 Chuyên đề 1: Nghiên cứumôi trường kinh doanh TM 3 (36,18,90)
0601002876 Chuyên đề 2: Xây dựng kếhoạch kinh doanh TM 3 (36,18,90)
0601002582 Hành vi mua sắm của kháchhàng TM 2 (36,18,90)
Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong các 6
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Mã học phần Tên học phần
Khoa/BM thựchiện Sốtínchỉ

Khối lượngkiến thức(LT,TH/TL,Tựhọc)

Ghichú

học phần)
0601003463 Marketing quốc tế QT&Mar 3 (36,18,90)
0601002579 Marketing thương mại QT&Mar 3 (36,18,90) X
0601003464 Quản lý hoạt động sở hữutrí tuệ trong tổ chức TM 3 (36,18,90)
0601002588 Quản trị thương hiệu TM 3 (36,18,90) X
IV. Phần kiến thức chuyên ngành 14
Các học phần bắt buộc 8
0601002586 Logistics và quản lý chuỗicung ứng doanh nghiệp TM 3 (36,18,90)

0601002585
Chuyên đề 3: Thực tiễn vềhoạt động kinh doanh xuấtnhập khẩu

TM 3 (0, 90, 90)

0601002583 Quản trị dịch vụ TM 2 (36,18,90)
Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong cáchọc phần) 6
0601002589 Đầu tư quốc tế TM 3 (36,18,90) X
0601003465 Truyền thông trong kinhdoanh quốc tế TM 3 (36,18,90)
0601002591 Ứng dụng thương mại điệntử trong doanh nghiệp TM 3 (36,18,90) X
0601003466 Kinh doanh số TM 3 (36,18,90)
V. Tốt nghiệp (Đồ án, dự án, đề án)
0601002593 Đề án tốt nghiệp TM 9 (0,540, 540)
Tổng cộng: 60
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10.3. Kế hoạch giảng dạy dự kiến
Mã học phần Tên học phần Thời lượng Ghichú
I. Học kỳ 1 (4 môn BB) 15 TC
0601002218 Triết học 4 (48,24,120) BB
0601001468 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 (24,12,60) BB
0601002572 Chiến lược và kế hoạch hóa kinh doanh 3(36,18, 90) BB
0601002547 Kinh tế học quản lý 2 (24,12,60) BB
0601002573 Phân tích dữ liệu kinh doanh 2 (24,12,60) BB
0601002574 Pháp luật kinh doanh 2 (24,12,60) BB
II. Học kỳ 2 (4 môn BB, 2 môn TC) 15 TC
0601002584 Hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại 2 (24,12,60) BB
0601002575 Quản trị bán lẻ 3(36,18, 90) TC
0601002577 Quản trị tài chính 3(36,18, 90) TC
0601002580 Chuyên đề 1: Nghiên cứu môi trường kinh doanh 3 (36,18, 90) BB
0601002582 Hành vi mua sắm của khách hàng 2 (36,18, 90) BB
0601002583 Quản trị dịch vụ 2 (36,18, 90) BB
III. Học kỳ 3 (3 môn BB, 2 môn TC) 15 TC
0601002579 Marketing thương mại 3 (36,18, 90) TC
0601002876 Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 3 (36,18, 90) BB
0601002586 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng doanhnghiệp 3 (36,18, 90) BB
0601002585 Chuyên đề 3: Thực tiễn về hoạt động kinh doanhxuất nhập khẩu 3 (0,90,90) BB
0601002588 Quản trị thương hiệu 3 (36,18, 90) TC
IV. Phần kiến thức chuyên ngành
0601002589 Đầu tư quốc tế 3(36,18, 90) BB
0601002591 Ứng dụng thương mại điện tử trong doanhnghiệp 3(36,18, 90) BB
0601002593 Tốt nghiệp (Đồ án, dự án, đề án) 9 (0,540,0) BB
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11. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
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12. Sơ đồ cấu trúc chương trình đào tạo
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13. Mô tả tóm tắt học phần
Phần kiến thức chung (6 tín chỉ)
1. Triết học Mác-Lênin: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3 (33, 24, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới

quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên cứu
các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Đồng thời, củng cố nhận thức
cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt nam, đặc biệt chiến lược phát triển khoa
học - công nghệ Việt Nam
2. Phương pháp nghiên cứu khoa học: Số TC: 2

- Phân bố thời gian học tập: 2 (24, 12, 60)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần phương pháp nghiên cứu khoa học là học phần

kiến thức chung của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành học kế toán. Học phần sẽ cung cấp
cho học viên các nội dung cơ bản của quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học: xác
định tên đề tài, đề cương nghiên cứu; phương pháp chọn mẫu, xây dựng bảng hỏi, thu thập dữ
liệu và xử lý dữ liệu trong nghiên cứu; công bố kết quả nghiên cứu.
II. Phần kiến thức cơ sở ngành: 14TC
Các học phần bắt buộc: 04 học phần
1. Chiến lược và kế hoạch hóa kinh doanh: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Chiến lược và kế hoạch hoá kinh doanh cung

cấp cho học viên những kiến thức nâng cao về tổ chức triển khai thực hiện chiến lược và các
kế hoạch hỗ trợ thực hiện chiến lược; đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược của doanh
nghiệp trong những điều kiện môi trường, thị trường và nguồn lực xác định của doanh nghiệp
2. Kinh tế học quản lý: Số TC: 2

- Phân bố thời gian học tập: 2 (24, 12, 60)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
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- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Kinh tế học quản lý cung cấp cho học viên những
kiến thức cơ bản về các lý thuyết kinh tế và khoa học trong phân tích để đưa ra các quyết định
quản lý
3. Phân tích dữ liệu kinh doanh: Số TC: 2

- Phân bố thời gian học tập: 2 (24, 12, 60)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Phân tích dữ liệu kinh doanh cung cấp cho học

viên những kiến thức về thống kê và phân tích định lượng, bao gồm cách thức thu thập và xử
lý thông tin về các hiện tượng kinh tế - xã hội, sử dụng kỹ thuật phân tích định lượng để phân
tích dữ liệu, đánh giá, nhận xét những bảng báo cáo dựa trên các phân tích thực nghiệm.
4. Pháp luật kinh doanh: Số TC: 2

- Phân bố thời gian học tập: 2 (24, 12, 60)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần pháp luật kinh doanh trang bị cho học viên các

kiến thức để vận dụng các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động kinh doanh của
thương nhân.
5. Hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại: Số TC: 2

- Phân bố thời gian học tập: 2 (24, 12, 60)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có

- Tóm tắt nội dung học phần: Người học có nhận thức sâu hơn, thực tế hơn về hội nhập
kinh tế quốc tế thông qua thực tế của hoạt động hội nhập ở mức độ toàn cầu trong khuôn khổ
WTO và ở mức độ khu vực; hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Các học phần tự chọn: chọn 2 trong 4 học phần
1. Quản trị bán lẻ: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu về quản trị

bán lẻ; các khía cạnh chiến lược và các cách thức quản trị hàng hóa và quản trị cửa hàng trong
bán lẻ.
2. Quản lý quan hệ khách hàng: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
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- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) cung cấp

cho người học những kiến thức nền tảng về quản lý và phát triển mối quan hệ giữa doanh
nghiệp với khách hàng. Nội dung học phần bao gồm: bản chất và vai trò của CRM, mô hình
IDIC, chiến lược CRM, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, dịch vụ và chăm sóc khách hàng,
ứng dụng CRM trong thương mại điện tử, quản lý xung đột và duy trì sự hài lòng của khách
hàng, cùng các hoạt động kiểm tra và đánh giá hệ thống CRM. Qua học phần, người học có
khả năng vận dụng các công cụ và phương pháp CRM nhằm nâng cao chất lượng phục vụ,
xây dựng lòng trung thành của khách hàng và gia tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
3. Kế toán quản trị: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Lý thuyết kế toán

- Tóm tắt nội dung học phần: Kế toán quản trị là học phần kiến thức chung của chương
trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán. Học phần trang bị cho người học những kiến thức nâng
cao từ truyền thống đến hiện đại về các phương pháp kế toán quản trị làm cơ sở cho các nhà
quản trị ra quyết định và kiểm soát chi phí; trình tự và phương pháp lập dự toán; quá trình thu
thập, xử lý thông tin để đưa ra các quyết định; phân tích và cung cấp thông tin dựa trên mức
độ hoạt động phục vụ cho nhà quản trị ra quyết định quản trị chiến lược.
4. Quản trị tài chính: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Quản trị tài chính cung cấp cho học viên các kiến
thức nâng cao về cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp, bao gồm chi
phí vốn bình quân và chi phí vốn cận biên. Học phần cũng trang bị kiến thức về tác động của
đòn bẩy tài chính lên rủi ro và tỷ suất sinh lời, các phương pháp định giá doanh nghiệp và
chứng khoán, chính sách cổ tức, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản, và hoạch định
ngân sách vốn đầu tư; từ đó hỗ trợ ra quyết định tài chính hiệu quả trong doanh nghiệp.
III. Phần kiến thức cốt lõi ngành: 14TC
Các học phần bắt buộc: 03 học phần
1. Chuyên đề 1: Nghiên cứu môi trường kinh doanh Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Kinh tế học
- Tóm tắt nội dung học phần: Chuyên đề Nghiên cứu môi trường kinh doanh là học

phần phát triển kỹ năng chuyên môn bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong
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chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại. Học phần giúp học
viên vận dụng các kiến thức để thu thập thông tin về môi trường, phân tích, đánh giá ảnh
hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp; triển khai một ý tưởng kinh doanh cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Kinh tế học
- Tóm tắt nội dung học phần: Chuyên đề Xây dựng kế hoạch kinh doanh là học phần

phát triển kỹ năng chuyên môn bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương
trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại. Học phần giúp học viên xây
dựng các nội dung trong bản kế hoạch kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện.
3. Hành vi mua sắm của khách hàng: Số TC: 2

- Phân bố thời gian học tập: 2 (24, 12, 60)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Hành vi mua sắm của khách hàng cung cấp các

kiến thức chuyên sâu về hành vi người tiêu dùng, các mô hình hành vi khách hàng và các
nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm. Nội dung học phần tập trung vào ảnh hưởng
của văn hóa, giai tầng xã hội, nhóm tham khảo, gia đình, yếu tố cá nhân, yếu tố tâm lý và quá
trình ra quyết định mua trước, trong và sau khi mua sắm. Thông qua học phần, người học có
khả năng áp dụng kiến thức để nhận diện, giải thích hành vi khách hàng trong các tình huống
kinh doanh cụ thể, đồng thời sử dụng kết quả nghiên cứu hành vi khách hàng phục vụ tổ chức
hoạt động kinh doanh thương mại.
Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần)
1. Marketing quốc tế: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Kinh tế học
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về

hoạt động marketing ứng dụng trong môi trường kinh doanh quốc tế, xây dựng một chương
trình marketing quốc tế hiệu quả bao gồm: (i) phân tích, đánh giá và lựa chọn thị trường; (ii)
xác định phương thức thích hợp và xác lập các chính sách marketing trên thị trường quốc
tế, (iii) Tổ chức triển khai các hoạt động marketing quốc tế.
2. Marketing thương mại: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
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- Học phần học trước: Kinh tế học
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần marketing thương mại là học phần thuộc khối

kiến thức cốt lõi ngành trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại.
Học phần trang bị các kiến thức lý thuyết và thực tiến mang tính chuyên sâu và tiên tiến về
hoạt động marketing thương mại, giúp học viên có thể tổ chức và điều hành hoạt động
chuyên môn ở mức tiên tiến trong lĩnh vực marketing thương mại trên cơ sở nghiên cứu
phát triển và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo. Học phần còn giúp học viên thể hiện
được năng lực tự định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực marketing thương mại.

3. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong tổ chức: Số TC: 3
- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Kinh tế học

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức
chuyên sâu về lý luận và thực tiễn trong quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của tổ chức: Xác
lập mô hình và hoạch định chiến lược sở hữu trí tuệ, phát triển nguồn tài sản trí tuệ; kiểm
toán, và bảo vệ thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức khai thác các tài sản trí tuệ của tổ
chức.
4. Quản trị thương hiệu: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Kinh tế học

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức
mở rộng và nâng cao về quản trị đối với thương hiệu sản phẩm, nhóm sản phẩm và thương
hiệu doanh nghiệp, đặc biệt là từ góc độ tư duy chiến lược.
IV. Phần kiến thức chuyên ngành: 15TC
Các học phần bắt buộc: 03 học phần
1. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Kinh tế học
- Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp những kiến thức nâng cao về Logistics

và quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp, những thành phần trong kế hoạch cung ứng, đồng
thời đưa ra những công việc cụ thể như dịch vụ logistics, hệ thống thông tin logistics, các
quyết định vận tải.
2. Chuyên đề 3: Thực tiễn về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
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- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Chuyên đề 3: Thực tiễn về hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu phát triển kỹ năng chuyên môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại. Học phần giúp học viên
củng cố và vận dụng kiến thức lý thuyết về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu vào thực
tiễn doanh nghiệp; cung cấp kiến thức thực tiễn về tìm kiếm thị trường và đối tác xuất nhập
khẩu, các hàng rào thương mại quốc tế, quy trình nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa từ giao
dịch, hợp đồng đến thông quan và thanh toán quốc tế.
3. Quản trị dịch vụ; Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần quản trị dịch vụ trang bị cho học viên các kiến

thức nâng cao về thương mại dịch vụ, nội dung quản trị các nguồn lực dịch vụ, đặc điểm và
nội dung quản trị cung và cầu dịch vụ, quy trình thực hiện quản trị quan hệ khách hàng trong
dịch vụ, nội dung chiến lược phát triển chất lượng dịch vụ.
Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần)
1. Đầu tư quốc tế: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:

- Tóm tắt nội dung học phần: Đầu tư quốc tế là học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu
về các hình thức đầu tư quốc tế và các vấn đề thực tiễn gắn với môi trường kinh doanh quốc
tế. Học phần tập trung vào hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI), đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI), các hình thức đầu tư quốc tế khác, mua lại và sáp
nhập (M&A) trong hoạt động đầu tư quốc tế, cùng nội dung xúc tiến đầu tư nước ngoài. Thông
qua học phần, người học có khả năng phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng hình thức
đầu tư, khai thác thông tin/dữ liệu phù hợp và đề xuất giải pháp, chính sách, hoạt động xúc
tiến đầu tư quốc tế cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
2. Truyền thông trong kinh doanh quốc tế: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp các kiến thức nâng cao về truyền thông
trong hoạt động kinh doanh quốc tế, góp phần kết nối các chủ thể đến từ các quốc gia, nền văn
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hóa khác nhau trên thế giới nhằm đạt được mục tiêu kinh tế và định vị trong cộng đồng doanh
nghiệp toàn cầu.
3. Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về thương mại điện
tử và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh hiện đại. Nội dung học phần tập
trung vào các mô hình kinh doanh điện tử theo các chủ thể tham gia thị trường, quản trị giao
dịch điện tử, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong môi trường kinh doanh số. Đồng
thời, học phần trang bị kiến thức về các nguy cơ đe dọa an toàn thương mại điện tử, giải pháp
bảo mật, quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược an toàn trên cơ sở ứng dụng công nghệ và công
cụ số trong doanh nghiệp
4. Kinh doanh số: Số TC: 3

- Phân bố thời gian học tập: 3(36, 18, 90)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước:
- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu về kinh

doanh số, bao gồm hệ sinh thái kinh doanh số, chiến lược kinh doanh số, các mô hình kinh
doanh số, cơ sở hạ tầng số và kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh trong môi trường số.
Học phần giúp người học phân tích môi trường kinh doanh số, vận dụng các công cụ và nền
tảng công nghệ trong quản trị hoạt động kinh doanh, quản trị quan hệ khách hàng, quản trị
chuỗi cung ứng và tổ chức thực hiện kinh doanh số trong doanh nghiệp. Đồng thời, học phần
phát triển tư duy phân tích, kỹ năng xử lý dữ liệu, giải quyết vấn đề và đề xuất giải pháp kinh
doanh phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và thương mại điện tử hiện đại.
V.Tốt nghiệp (Đồ án, dự án, đề án): 9TC

- Phân bố thời gian học tập: 9(0,270,270)
- Học phần tiên quyết: Không có
- Học phần học trước: Không có
- Tóm tắt nội dung học phần: Đề án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học

được thực hiện nhằm chứng minh người học đã hội đủ kiến thức và khả năng giải quyết một
vấn đề khoa học thuộc ngành Kinh doanh thương mại. Đề án được hoàn thành đúng quy định
của quy chế đào tạo phải cho thấy những tri thức khoa học chuyên ngành liên quan đến vấn
đề nghiên cứu mà những tri thức này được người học lĩnh hội trong quá trình học tập. Đồng
thời người học phải cho thấy được khả năng vận dụng tri thức khoa học, những hiểu biết thực
tiễn có liên quan, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên sâu để giải quyết vấn đề nghiên
cứu đã lựa chọn. Bên cạnh đó, quá trình tổ chức và thực thi việc nghiên cứu khoa học cho đề
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án cũng phản ánh tinh thần trách nhiệm, tính khoa học, tính tự chủ, tính sáng tạo và sự tự tin
đối với chuyên môn ngành nghề của người học.
14. Hướng dẫn thực hiện
14.1. Nguyên tắc chung

- Hướng đào tạo: Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng, do vậy khi
thực hiện chương trình cần chú ý:

 Theo hướng ứng dụng nhiều hơn hướng tiềm năng.
 Kiến thức cơ sở được rút gọn ở mức độ hợp lý.
 Khối kiến thức ngành sẽ được tăng lên, chủ yếu ở phần thực hành.

- Các căn cứ khi thực hiện chương trình:
+ Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm2018;
+ Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày

18 tháng 10 năm 2016 do Chính phủ ban hành;
+ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương
trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

+ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

+ Quyết định số 834/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc
sĩ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Và các quy định khác của Nhà nước về lĩnh vực đào tạo; các quy định hiện hành trong
nhà trường: chế độ công tác giáo viên, quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và hình
thức xử lý đối với cán bộ, giáo viên.

- Nội dung khi thực hiện chương trình: Các phòng, khoa, tổ bộ môn phải thực hiện đúng
theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần đã được duyệt. Nếu có những nội
dung cần phải thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện.

- Kế hoạch đào tạo và phân công giáo viên lên lớp: Phải được bố trí hợp lý về chuyên
môn, theo đặc thù từng ngành, từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực
hiện.

- Các Khoa, Tổ bộ môn xây dựng đầy đủ bài giảng, ngân hàng dữ liệu đề thi cho toàn
bộ các học phần và tổ chức giảng dạy theo các phương pháp mới, tích cực hoá các hoạt động
của học viên, hướng dẫn học viên tự đọc, nghiên cứu tài liệu.
14.2. Kế hoạch đào tạo

- Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 2 năm, chia thành 4 kỳ học. Mỗi năm học
được chia thành 2 học kỳ và có thể tổ chức học tập thêm trong kỳ nghỉ hè cho một số học viên
nếu xét thấy cần thiết.
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15. Đánh giá và cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo
Định kỳ tối thiểu 2 năm một lần, Trưởng khoa quản lý chương trình đào tạo tổ chức

rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Chu kỳ đánh giá tổng thể chương trình đào tạo tối đa là 05 năm; quy trình đánh giá
tổng thể tương tự với quy trình xây dựng mới chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo dưới dạng chương trình đào
tạo mới hoặc chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa
học và Đào tạo sau khi chương trình đào tạo được điều chỉnh cập nhật.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Hoàng Long
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